
           

SỞ Y TẾ HÀ GIANG 

BỆNH VIỆN ĐKKV YÊN MINH 

 

Số:      /KH-BV 
   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Yên Minh, ngày 06 tháng 7 năm 2023 

 

THÔNG BÁO  

Về việc mời đơn vị báo giá gói thầu may trang phục y tế và 

đồng phục nhân viên năm 2023  

 

Bệnh viện ĐKKV Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang đang có nhu 

cầu may trang phục y tế và đồng phục nhân viên năm 2023.  

Bệnh viện kính mời Quý Công ty có đủ điều kiện và năng lực tham gia báo 

giá. Yêu cầu khi báo giá:  

- Giá chào là đơn giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí khác.  

- Hiệu lực báo giá tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày báo giá.  

- Báo giá phải được đại diện Công ty ký tên, đóng dấu; ghi rõ ngày, tháng, 

năm và đóng dấu giáp lai (nếu trên 02 tờ giấy).  

Nội dung báo giá, theo Phụ lục đính kèm.  

- Hình thức gửi báo giá: Trực tiếp.  

- Thời gian nhận báo giá: 20 ngày làm việc tính từ ngày đăng thông báo. 

- Thông tin liên hệ và gửi báo giá: Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện 

ĐKKV Yên Minh, Tổ 6; thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang; 

 Điện thoại: Đ/c Thân Trưởng phòng HCQT : 0918.982.327.  

Rất mong nhận được sự quan tâm của quý Công ty.  

Trân trọng./.  

 

Nơi nhận:  

- Các Công ty; 

- Đăng Website; 

- Lưu VT, HCQT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thức 



PHỤ LỤC 

DANH MỤC MAY TRANG PHỤC Y TẾ VÀ ĐỒNG PHỤC NĂM 2023 TẠI BỆNH VIỆN ĐKKV YÊN MINH 

(Ban hành kèm theo Thông báo số:        /TB-BV ngày 06 tháng 7 năm 2023) 

 

STT 
Tên sản 

phẩm 
ĐVT 

Số 

lượng 

Chất 

liệu 

Màu 

sắc 
Kiểu dáng 

Tiêu chuẩn vải Ghi 

chú 

1 

Trang 

phục 

Bác 

sĩ 

(Nam, 

Nữ) 

Áo 37 

Kate 

Fort 

hoặc 

tương 

đương 

 

Màu 

trắng 

- Áo blouse cổ bẻ, Danton, cài cúc 

giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài 

áo ngang gối, phía trước có 3 túi đối 

với nam, 2 túi đối với nữ, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái, phía sau sẻ giữa 

tới ngang mông 

- Mật độ vải ( sợi/ 10cm); Chiều dọc 376-380, 

 Chiều ngang : 316-320. 

- Sự thay đổi kích thước sau giặt (%) ở 40 độ C:  

Chiều dọc: (-0.6) - (-1.0); chiều ngang: (-0,4) - (-0,7). 

- Độ bền màu giặt 40 độ C (phai màu) (cấp): 4-5 

May 

số đo 

từng 

cá 

nhân 

Quần 37 

Kaki 

hoặc 

tương 

đương 

Màu 

trắng 

- Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam 

có túi sau 

- Mật độ vải ( sợi/ 10cm); Chiều dọc 459-463,  

Chiều ngang : 336-339. 

- Sự thay đổi kích thước sau giặt (%) ở 40 độ C: 

 Chiều dọc: (-0.7) - (-1.0); chiều ngang: (-0,1) - (-0,3). 

- Độ bền màu giặt 40 độ C (phai màu) (cấp): 4-5 

 

2 

Trang 

phục 

Điều 

dưỡng 

(Áo+ 

quần 

blouse) 

Nam, 

Nữ) 

Áo 111 

Kate 

Fort 

hoặc 

tương 

đương 

 

Màu 

trắng 

- Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc 

ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, 

phía trước có 3 túi đối với nam, 2 túi 

đối với nữ có khuy cài biển tên trên 

ngực trái. 

- Túi áo, tay áo và cổ áo, có viền xanh 

dương viền rộng 0.5cm 

- Mật độ vải ( sợi/ 10cm); Chiều dọc 376 - 380, 

 Chiều ngang : 316-320. 

- Sự thay đổi kích thước sau giặt (%) ở 40 độ C:  

Chiều dọc: (-0.6) - (-1.0); chiều ngang: (-0,4) - (-0,7). 

- Độ bền màu giặt 40 độ C (phai màu) (cấp): 4-5 

 

May 

số đo 

từng 

cá 

nhân 

Quần 111 

Kaki 

hoặc 

tương 

đương 

Màu 

trắng 

- Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam 

có túi sau 

- Mật độ vải ( sợi/ 10cm); Chiều dọc 459-463,  

Chiều ngang : 336-339. 

- Sự thay đổi kích thước sau giặt (%) ở 40 độ C:  

Chiều dọc: (-0.7) - (-1.0); chiều ngang: (-0,1) - (-0,3). 

- Độ bền màu giặt 40 độ C (phai màu) (cấp): 4-5 

 



3 

Trang 

phục 

Kỹ  

thuật  

viên 

Áo 11 

Kate 

Fort 

hoặc 

tương 

đương 

 

Màu 

trắng 

- Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc 

ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, 

phía trước có 3 túi đối với nam,  2 túi 

đối với nữ có khuy cài biển tên trên 

ngực trái. 

- Túi áo, tay áo và cổ áo, có viền xanh 

dương viền rộng 0.5cm 

- Mật độ vải ( sợi/ 10cm); Chiều dọc 376 - 380,  

Chiều ngang : 316-320. 

- Sự thay đổi kích thước sau giặt (%) ở 40 độ C:  

Chiều dọc: (-0.6) - (-1.0); chiều ngang: (-0,4) - (-0,7). 

- Độ bền màu giặt 40 độ C (phai màu) (cấp): 4-5 

 

May  

số đo 

từng 

cá 

nhân 

Quần 11 

Kaki 

hoặc 

tương 

đương 

Màu 

trắng 

- Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam 

có túi sau 

- Mật độ vải ( sợi/ 10cm); Chiều dọc 459-463,  

Chiều ngang : 336-339. 

- Sự thay đổi kích thước sau giặt (%) ở 40 độ C:  

Chiều dọc: (-0.7) - (-1.0); chiều ngang: (-0,1) - (-0,3). 

- Độ bền màu giặt 40 độ C (phai màu) (cấp): 4-5 

 

4 

Trang 

phục 

dược sỹ 

( Nam, 

Nữ) 

Áo 13 

Kate 

Fort 

hoặc 

tương 

đương 

 

Màu 

trắng 

- Áo blouse cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài 

tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang 

gối, phía trước có 3 túi đối với nam, 2 

túi đối với nữ, có khuy cài biển tên 

trên ngực trái, phía sau sẻ giữa tới 

ngang mông. 

- Mật độ vải ( sợi/ 10cm); Chiều dọc 376-380, 

 Chiều ngang : 316-320. 

- Sự thay đổi kích thước sau giặt (%) ở 40 độ C:  

Chiều dọc: (-0.6) - (-1.0); chiều ngang: (-0,4) - (-0,7). 

- Độ bền màu giặt 40 độ C (phai màu) (cấp): 4-5 

May 

số đo 

từng 

cá 

nhân 

  Quần 13 

Kaki 

hoặc 

tương 

đương 

Màu 

trắng 

- Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam 

có túi sau 

- Mật độ vải ( sợi/ 10cm); Chiều dọc 459-463,  

Chiều ngang : 336-339. 

- Sự thay đổi kích thước sau giặt (%) ở 40 độ C:  

Chiều dọc: (-0.7) - (-1.0); chiều ngang: (-0,1) - (-0,3). 

- Độ bền màu giặt 40 độ C (phai màu) (cấp): 4-5 

 

 

5 

Trang 

phục Hộ 

lý, Nhân 

viên nhà 

giặt 

Bộ 6 

Kate 

Fort 

hoặc 

tương 

đương 

 

Màu 

xanh 

hòa  

bình 

- Áo cổ trái tim, cài cúc giữa, chiều dài 

áo ngang mông, phía trước có 2 túi, có 

khuy cài biển tên trên ngực trái. 

- Quần âu hai ly, 2 túi chéo 

- Mật độ vải ( sợi/ 10cm); Chiều dọc 280-283, 

 Chiều ngang : 280-283. 

- Sự thay đổi kích thước sau giặt (%) ở 40 độ C:  

Chiều dọc: (-1.6) - (-1.8); chiều ngang: (-1,1) - (-1,3). 

- Độ bền màu giặt 40 độ C (phai màu) (cấp): 4-5 

 

May 

số đo 

từng 

cá 

nhân 



6 

Trang 

phục của 

người làm 

việc tại 

trung tâm 

tiệt khuẩn 

Bộ 2 

Kate 

Fort 

hoặc 

tương 

đương 

 

Màu 

xanh 

 cổ  

vịt 

- Áo cổ trái tim, chui đầu, ngắn tay, 

chiều dài áo ngang mông, phía trước 

có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực 

trái. 

- Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam 

có 1 túi sau. 

- Mật độ vải ( sợi/ 10cm); Chiều dọc 472-476, 

 Chiều ngang : 264-268. 

- Sự thay đổi kích thước sau giặt (%) ở 40 độ C:  

Chiều dọc: (-0.4) - (-0.8); 

 chiều ngang: (-1,4) - (-1,38. 

- Độ bền màu giặt 40 độ C (phai màu) (cấp): 4-5 

May 

số đo 

từng 

cá 

nhân 

7 

Trang 

phục Bảo 

vệ 

Bộ 2 

- Áo 

Kate 

Fort 

hoặc 

tương 

đương 

- Quần 

Kaki 

hoặc 

tương 

đương 

 

- Màu 

xanh 

Coban 

đối với 

áo. 

- Màu 

sẫm đối 

với quần 

- Kiểu dáng: Áo kiểu sơ mi. 

- Cài cúc giữa, có nẹp cầu vai, gấu tay 

có măng xéc hoặc lơ vê, có khuy cài 

biển trên ngực trái, 

- Quần âu 2 ly, có 1 túi sau 

* Đối với áo: 

- Mật độ vải ( sợi/ 10cm); Chiều dọc 280-283, 

 Chiều ngang : 280-283. 

- Sự thay đổi kích thước sau giặt (%) ở 40 độ C:  

Chiều dọc: (-1.6) - (-1.8); chiều ngang: (-1,1) - (-1,3). 

- Độ bền màu giặt 40 độ C (phai màu) (cấp): 4-5. 

* Đối với quần: 

- Mật độ vải ( sợi/ 10cm); Chiều dọc 484-488, 

 Chiều ngang : 352-353. 

- Sự thay đổi kích thước sau giặt (%) ở 40 độ C:  

Chiều dọc: (-0.6) - (-1); 

 chiều ngang: (-0,1) - (-0,3). 

- Độ bền màu giặt 40 độ C (phai màu) (cấp): 4-5 

May 

số đo 

từng 

cá 

nhân 

8 

Trang 

phục  Bảo 

trì, Lái xe 

Áo 3 

Kate 

Fort 

hoặc 

tương 

đương 

 

Màu 

xanh 

đen 

- Kiểu dáng: Áo bludong, cổ đức. 

- Cài cúc giữa, có nẹp cầu vai, gấu tay 

có măng xéc hoặc lơ vê, 2 túi có nắp, 

có khuy cài biển trên ngực trái 

- Mật độ vải ( sợi/ 10cm); Chiều dọc 452-456, 

 Chiều ngang : 312-316. 

- Sự thay đổi kích thước sau giặt (%) ở 40 độ C:  

Chiều dọc: (-0.2) - (-0.5); 

 chiều ngang: (-0,3) - (-0,5). 

- Độ bền màu giặt 40 độ C (phai màu) (cấp): 4-5 

May 

số đo 

từng 

cá 

nhân 

Quần 3 

Kaki 

hoặc 

tương 

đương 

Mầu 

sẫm 
- Quần âu 2 ly, có 1 túi sa 

- Mật độ vải ( sợi/ 10cm); Chiều dọc 484-488, 

 Chiều ngang : 352-356. 

- Sự thay đổi kích thước sau giặt (%) ở 40 độ C:  

Chiều dọc: (-0.6) - (-1); 

 chiều ngang: (-0,0) - (-0,3). 

 



- Độ bền màu giặt 40 độ C (phai màu) (cấp): 4-5 

9 

Trang 

phục 

phòng mổ 

Bộ 34 

Kate 

Fort 

hoặc 

tương 

đương 

 

Màu 

xanh cổ 

vịt 

- Áo cổ trái tim, chui đầu, ngắn tay, 

chiều dài áo ngang mông, phía trước 

có 3 túi. 

- Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam 

có 1 túi sau. 

- Thành phần: 65% polyester + 35% cotton. 

Trọng lượng thành phần: 151g (+- 2g) 

- Khổ vải: 150cm+4 

- Mật độ dọc x ngang: 63x62 (sợi/ inch). 

- Độ bền màu: 4-5. 

- Độ bền ma sát: 4-5. 

- Độ co rút sau khi giặt ở 40 độ C là 1% ít nhăn khi sấy 

ở nhiệt độ 80-90 độ C. 

- Độ hút ẩm nhanh không quá 1 giây theo PP thử 

AATCC 79-2014. 

- Vải không xù lông: nhỏ nhất cấp 3. 

May 

theo 

số đo 

từng 

cá 

nhân 

 

* Ghi chú: Các loại trang phục may theo quy định tại Thông tư 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế quy 

định về trang phục y tế 
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